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LỜI GIẢI CHI TIẾT

Câu 41: C
Cs dùng làm tế bào quang điện, Na và K thường dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân
Câu 42: A
Thủy luyện điều chế các KL sau Al

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Câu 43: B
Fe  +  H2SO4  (  FeSO4  +  H2
H2  +  CuO  
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Cu  +  H2O

Câu 44: B
KL nhóm IIIA có hóa trị 3 có công thức oxit dạng M2O3
Câu 45: A
Al(OH)3 mang tính chất lưỡng tính

Câu 46: D
CO, H2 khử được các oxit KL sau Al

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Câu 47: C
Al2O3 là chất rắn không tan trong nước
Câu 48: A
2Na  +  2H2O  (  2NaOH  +  H2
Câu 49: A
Các KL kiềm thổ gồm: Be, Mg, Ca, Sr, Ba
Câu 50: C
Fe không tác dụng với Al2O3
Câu 51: C
K2CrO4 có tên là kali cromat

Câu 52: B
Tất cả ý đều đúng

Câu 53: A
C2H5COOCH3 có tên gọi metyl propionat
Câu 54: D
CT tính đồng phân este là 2n-2 = 4 đồng phân (n<=4)

Câu 55: C
Xenlulozơ thuộc nhóm cacbohiđrat

Câu 56: B
Fructozơ là monosaccarit không tham gia phản ứng thủy phân

Câu 57: A
Phân tử peptit bắt đầu bằng đầu N (còn nhóm NH2) và kết thúc bằng đầu C (còn nhóm COOH)

Câu 58: B
Tơ olon được trùng hợp từ vinyl xianua (CH2=CH-CN)

Câu 59: D
PTPT: Ba(OH)2 + 2HCl ( BaCl2 + 2H2O

Pt ion rút gọn:  H+  +  OH-  (  H2O

Câu 60: B
Phenol tác dụng với dung dịch Br2 tạo kết tủa trắng
Câu 61: B
Fe3O4  +  8HCl  ( FeCl2  +  2FeCl3  +  4H2O

Câu 62: D

Metyl propionat có công thức C2H5COOCH3. Y là CH3OH không thể chuyển hóa thành X là C2H5COOH bằng 1 phản ứng 

Câu 63: C
2Al  +  2NaOH  ( 2NaAlO2  +  3H2
              0,04
  0,06

VH2 = 1,344(l)

Câu 64: D
A sai vì Fe(OH)3 không có tính lưỡng tính

B sai vì Fe(OH)2 có màu trắng xanh

C sai vì CrO3 là oxit axit

Câu 65: D
Mg  +  CuSO4  (  MgSO4  +  Cu

 0,1         0,1


   0,1

mKL = mCu  +  mMg(dư) = 7,2(g)           

Câu 66: D
Muối Y có CT RCOONa > Este X RCOOR’ nên R’ <23 (R’ là CH3)

CTPT X là C2H5COOCH3
Câu 67: B
A sai vì xenlulozơ không tan trong nước

C sai vì saccarozơ không tham gia phản ứng tràng bạc

D sai vì thủy phân tinh bột tạo glucozơ

Câu 68: B
nO2 = nCO2 = 0,42(mol)

mhh = mC   +  mH2O = 11,88(g)
Câu 69: C
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Câu 70: D
Polime bị thủy phân trong môi trường axit là tơ capron; nilon-6,6; poli(vinyl axetat); poli(etylen terephtalat); tinh bột; xenlulozơ.

Câu 71: D
Ta có: 
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Bảo toàn π: 
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Câu 72: D

Thí nghiệm tạo ra đơn chất kim loại là (b), (d).

Fe(NO3)2 + AgNO3 (  Fe(NO3)3  +  Ag

Fe  +  CuCl2  (  FeCl2  +  Cu
Câu 73: C
Các phản ứng xảy ra:
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Câu 74: A
Thí nghiệm có phản ứng hoá học xảy ra là (b), (c), (d), (g). 

Câu 75: C
Khi cho từ từ muối vào axit thì: 
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Dung dịch Y có chứa SO42- (0,21 mol); HCO3- (0,12 mol); CO32- (0,08 mol)

Khi cho tác dụng với BaCl2 thu được BaSO4 (0,21 mol) và BaCO3 (0,08 mol) ( m = 64,69 (g)

Câu 76: A
Quy đổi hỗn hợp X thành CH2, CO2, NH3 với 
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Khi hấp thụ Y vào nước vôi trong dư thì: 
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Khi đó: 
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Khi cho 10,32 (g) X tác dụng với HCl thì: mmuối = 10,32 + 0,1.36,5 = 13,97 (g)

Vậy có 34,925 gam muối thì mX = 25,8 (g)

Câu 77: B
Cho hỗn hợp rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl (a), KNO3 (0,05) và NaNO3 (0,1). 

+ Theo đề bài ta có 
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Cho dung dịch Z tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2
+ Xét dung dịch sau phản ứng chứa Ba2+, Na+ (0,1 mol), K+ (0,05 mol), Cl- (a mol)

+ Áp dung BTĐT cho dung dịch sau phản ứng ta có 
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+ Xét hỗn hợp kết tủa ta có 
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Giải hệ (1) và (2) ta có 
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Câu 78: B
X là 2 gốc stearat và 1 gốc oleat còn Y chứa 1 gốc stearat và 2 gốc oleat

Ta có: 
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Câu 79: C
Khi đốt cháy muối F thì: 
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Khối lượng bình tăng: 
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ancolHancolancolancol

mmm0,268,1m8,36(g)32,2M64,3

-=-=Þ=Þ<<


( Hai ancol đó là C2H5OH (0,02 mol) và C2H4(OH)2 (0,12 mol)
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 và hai muối trong Z có số mol bằng nhau và bằng 0,13 mol ( MF = 82 

( Hai muối trong F là HCOONa và muối còn lại là C2H5COONa

Xét hỗn hợp ban đầu có X, Y (0,02 mol) và Z (0,12 mol) ( X và Y có mol bằng nhau (vì số mol hai muối bằng nhau). Dựa vào số mol ( este có PTK nhỏ nhất là HCOOCH3 0,01 mol ( %m = 3,84%

Câu 80: B
(a) Sai, dùng H2SO4 loãng phản ứng sẽ không xảy ra.

(b) Sai, nếu nhiệt độ quá cao sẽ làm các nguyên liệu bay hơi, đồng thời thức đẩy sự tạo thành sản phẩm phụ.

(c) Đúng, dùng nhiệt kế để theo dõi nhiệt độ và điều chỉnh nguồn cung cấp nhiệt cho phù hợp.

(d) Đúng

(e) Sai, dùng axit, ancol loãng phản ứng sẽ khó xảy ra.

(f) Sai.
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